	   BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN HUẾ

Số:  207/QĐ-CĐCNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 05 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp năm học 2024 - 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

	Căn cứ Quyết định số 7359/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;
Quyết định 1982/QĐ-TTg (2016) của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;
Căn cứ đề xuất các khoa chuyên môn về xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo  - Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp khóa 24 năm học 2024 – 2025 và những năm tiếp theo cho đến khi có quy định mới (phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng Phòng Đào tạo - CTSV và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	  

     Nơi nhận:
· Như điều 3;
· Lưu: VT, ĐT(NĐT).

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG







       Trần Hữu Châu Giang





Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-CĐCNH, ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế)

	STT
	TÊN NGÀNH
	MÃ NGÀNH

	TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

	1
	Quản trị kinh doanh
	6340404

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201

	3
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	6510304

	4
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	6510103

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	6510211

	7
	Công nghệ thực phẩm
	6540103

	8
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	6510202

	9
	Điện công nghiệp
	6520227

	10
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	6510305

	11
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303

	12
	Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm
	6480202

	13
	Tin học ứng dụng
	6480205

	14
	Thương mại điện tử
	6340122

	15
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302

	16
	Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
	6520311

	17
	Hướng dẫn du lịch
	6810103

	18
	Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà
	6510314

	19
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	6510312

	TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

	1
	Thương mại điện tử
	5340122

	2
	Tin học ứng dụng
	5480206

	3
	Công nghệ thực phẩm (Chế biến món ăn)
	5520103.01

	5
	Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
	5520311

	6
	Điện công nghiệp
	5520227

	7
	Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
	5510303

	8
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	5520205

	9
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Mộc xây dựng và Trang trí nội thất)
	5510201.01

	10
	Công nghệ Ô tô
	5510202

	11
	Tổ chức sự kiện
	5320107

	12
	Chăm sóc sắc đẹp
	5810404

	13
	Kế toán doanh nghiệp
	5340302

	14
	Phiên dịch tiếng Nhật
	5220204

	15
	May thời trang
	5540205

	16
	Công nghệ Hàn
	5520123

	17
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	5510201

	18
	Thương mại điện tử (Nghiệp vụ bán hàng)
	5340122.01

	19
	Hướng dẫn du lịch
	5810103

	20
	Hướng dẫn du lịch (Du lịch dưỡng sinh-chăm sóc sắc đẹp)
	5810103.01

	TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201

	2
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205

	3
	Công nghệ thực phẩm
	6540103

	4
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	6510202

	5
	Điện công nghiệp
	6520227

	6
	Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm
	6480202

	7
	Thương mại điện tử
	6340122

	8
	Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
	6510303



















Phụ lục II
QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO
(theo danh sách các ngành/nghề nêu tại phụ lục I)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-CĐCNH, ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế)


